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I. Ngành Quản trị kinh doanh

1 1 A026 Nguyễn Huyền Trang 24/03/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Hà Nội Giáo dục thể chất: Đạt

2 2 A083 Nguyễn Hồng Hà 06/06/1980 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

3 3 A082 Trần Thị Cẩm Nhung 02/08/2001 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

4 4 A117 Lê Đặng Kiên 10/07/2001 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Lý luận TDTT: B
- Bóng rổ 1: B+
- Karatedo: C

5 5 A118 Doãn Đức Duy 12/01/1994 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Giáo dục thể chất 1 (1TC): Đạt
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): Đạt
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): Đạt
- Giáo dục thể chất 4 (1TC): Đạt

6 6 A162 Lê Anh Quang 28/11/1997 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Giáo dục thể chất phần 1 (1TC): 5,0
- Giáo dục thể chất phần 2 (1TC): 7,2
- Giáo dục thể chất phần 3 (1TC): 8,0

7 7 A164 Nguyễn Tuấn Linh 04/04/2002 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Mở Hà Nội - Giáo dục thể chất: Đạt

8 8 A163 Nguyễn Duy Dũng 24/12/2001 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận tải - Giáo dục thể chất: Đạt

9 9 A165 Lê Phương Thu 22/09/1997 Đại học Xác nhận Viện Đại học Mở Hà Nội

- Điền kinh (1TC): 9,0
- Thể dục (1TC): 6,0
- Bóng chuyền 1 (1TC): 6,0
- Bóng chuyền 2 (1TC): 7,0
- Bóng chuyền 3 (1TC): 7,0

10 10 A180 Nguyễn Thị Ngần 13/12/1992 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

11 11 A179 Phạm Thị Lý 23/08/2001 Đại học Bảng điểm Trường Đại học FPT Giáo dục thể chất (6TC): Đạt

II. Ngành Marketing

12 1 C008 Bùi Văn Phúc 12/08/2002 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐTTX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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13 2 C009 Đinh Thị Quỳnh Mai 16/07/2001 Đại học Xác nhận Trường Đại học Luật Hà Nội Bảng điểm hoàn thành chương trình GDTC (3TC) : 7,0

14 3 C010 Trương Quốc Thắng 08/10/2002 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Giáo dục thể chất: Đạt

15 4 C007 Phạm Thị Thu Vân 11/12/2000 Đại học Xác nhận Trường Đại học Luật Hà Nội Xác nhận hoàn thành chương trình GDTC

16 5 C031 Nguyễn Thị Linh Chi 11/09/1999 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

17 6 C040 Vũ Đăng Khoa 06/01/2002 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

18 7 C053 Đặng Minh Thành 21/04/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

19 8 C077 Nguyễn Thị Hằng 30/08/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Y dược Hải Phòng
- Giáo dục thể chất 1 (1TC): 5,0
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): 5,0
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): 7,0

20 9 C076 Hoàng Văn Sơn 18/04/1998 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Mỏ địa chất

- Giáo dục thể chất 1 (1TC): 7,1
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): 7,0
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): 6,8
- Giáo dục thể chất 4 (1TC): 7,1
- Giáo dục thể chất 5 (1TC): 6,9

21 10 C090 Nguyễn Hoài Nam 11/12/2000 Đại học Xác nhận Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Giáo dục thể chất 1 (1TC): 7,5
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): 7,1
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): 5,3

22 11 C089 Trần Hồng Hạnh 29/09/2001 Đại học Chứng chỉ Học viện Phụ nữ Việt Nam Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

23 12 C100 Trần Thị Ngọc Anh 21/08/2001 Đại học TN ĐHTM Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

24 13 C123 Bùi Thị Ngân 13/02/2002 Đại học Xác nhận Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

- Lý luận GDTC và các môn TD cơ bản (1TC): 4,3
- Bóng đá (1TC) 5,8
- Khiêu vũ thể thao (1TC): 5,8
- Bóng chuyền hơi (1TC): 5,5

25 14 C122 Nguyễn Thị Vân 20/11/2001 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Mở Hà Nội Giáo dục thể chất: Đạt

26 15 C130 Ngô Thanh Hương 29/12/1995 Đại học Xác nhận Trường Học Viện Hành chính Quốc gia Xác nhận hoàn thành chương trình GDTC

27 16 C132 Nguyễn Thị Hằng 17/09/1995 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Nguyễn Trãi Giáo dục thể chất: Đạt

28 17 C133 Nguyễn Thị Lan Anh 17/01/2000 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

III. Ngành Thương mại điện tử 00/01/1900
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29 1 I035 Vũ Thị Minh Ngọc 10/01/2002 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành Phố Hồ Chí Minh
- Giáo dục thể chất 1 (2TC): 8,6
- Giáo dục thể chất 2 (3TC): 7,2

30 2 I050 Trần Minh Hiếu 25/08/1999 Đại học Xác nhận Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân vănQuốc gia Hà Nội

- Lý luận GDTC chung và các môn thể thao cơ bản 
(1TC): 7,6
- Cầu lông (1TC) : 7,6
- Cờ vua 1 (1TC): 8,6
- Taewondo (1TC): 8,2

31 3 I065 Phạm Văn Hiệp 21/03/2001 Đại học Xác nhận Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xác nhận hoàn thành chương trình GDTC

32 4 I095 Nguyễn Thùy Trang 06/07/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Hà Nội
- Thể dục nhịp điệu 1 (1TC): 5,3
- Chạy 100m (1TC): 7,1
- Chạy cự ly trung bình 800m (1TC): 7,3

33 5 I070 Bùi Thị Khánh Huyền 05/10/2002 Đại học Xác nhận Trường Đại học Công đoàn Xác nhận hoàn thành chương trình GDTC

IV. Ngành Luật kinh tế

34 1 P009 Trần Thu Thuỷ 30/08/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

35 2 P008 Trần Xuân Trường 09/10/2001 Đại học Chứng nhận Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC

36 3 P010 Nguyễn Minh Dũng 21/11/1988 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

37 4 P020 Nguyễn Quảng Nam 03/10/1994 Đại học Bảng điểm Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chạy 100m (1TC): 4,3
- Thể dục (1TC): 7,8
- Tạ - Chạy (1TC): 8,0
- Giáo dục thể chất 4 (1TC): 8,7
- Giáo dục thể chất 5 (1TC): 8,0 

38 5 P021 Hoàng Lê Lan Phương 13/07/2001 Đại học Chứng nhận Trường Đại học Y tế Công cộng
- Giáo dục thể chất 1 (1TC): 5,4
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): 5,7
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): 5,5

39 6 P022 Hoàng Văn Chuyền 07/10/1998 Đại học Bảng điểm Trường Sĩ quan Đặc công
- Thể thao quân sự (3ĐVHT): 7,7
- Phương pháp huấn luyện thể lực (2ĐVHT): 7,5

40 7 P023 Vũ Thanh Bình 05/08/1991 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Ngoại thương Giáo dục thể chất (5TC): Đạt

41 8 P030 Lã Đức Huy 22/11/2001 Đại học Bảng điểm Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Giáo dục thể chất đại cương (1TC): 5,0
- Bóng đá (1TC): 5,1
- Điền kinh (1TC): 7,6
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42 9 P036 Vũ Văn Tú 16/08/1998 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Giáo dục thể chất phần 1 (1TC): 6,0
- Giáo dục thể chất phần 2 (1TC): 8,6
- Giáo dục thể chất phần 3 (1TC): 7,2

43 10 P034 Lê Phạm Hà Chi 07/10/2002 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Hà Nội Giáo dục thể chất: Đạt

44 11 P035 Vũ Thị Thanh Ly 07/11/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Thương mại Sinh viên tốt nghiệp chính quy ĐHTM

45 12 P043 Lê Tố Phương 16/09/2002 Đại học Xác nhận Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Lý luận TDTT: D+
- Cầu lông 1: D+
- Teawondo: B 
- Bóng bàn 1: D+
- Cầu lông 2: D+

46 13 P044 Trần Thị Thoa 27/07/2001 Đại học Bảng điểm Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Giáo dục thể chất đại cương (1TC): 6,4
- Bóng đá (1TC): 6,8
- Điền kinh (1TC): 7,6

47 14 P042 Đặng Liên Trung Hiếu 24/03/2000 Đại học Bảng điểm Học Viện Hành chính Quốc gia Giáo dục thể chất: Đạt

48 15 P040 Lê Hồng Văn 10/10/2000 Đại học Bảng điểm Trường Đại học Điện lực

- Giáo dục thể chất 1 (1TC): 8,0
- Giáo dục thể chất 2 (1TC): 5,6
- Giáo dục thể chất 3 (1TC): 5,7
- Giáo dục thể chất 4 (1TC): 6,0

49 16 P041 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/06/1985 Đại học Chứng chỉ Trường Đại học Sư phạm Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

50 17 P049
Đào Tuấn Sơn 27/04/1995

Đại học Bảng điểm Học Viện Hậu cần
- Giáo dục thể chất (2ĐVHT): 8,2
- Diễn tập tổng hợp (3ĐVHT): 7,3

51 18 P052
Nguyễn Anh Tuấn 06/05/1978

Đại học
Bảng điểm

Trường Sĩ Quan lục quân 1
- Huấn luyện thể chất (4ĐVHT): 7,0
- Bơi (2ĐVHT): 7,0

52 19 P065 Bùi Minh Đức 24/01/1989 Đại học Chứng chỉ Học Viện Khoa học Quân sự Có chứng chỉ hoàn thành chương trình GDTC

53 20 P075 Nguyễn Bá Lâm 30/01/2000 Đại học Bảng điểm Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Giáo dục thể chất đại cương (1TC): 5,8
- Cầu lông (1TC): 6,9
- Cờ vua (1TC): 6,0
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